
STT Tên trường Quận Tổng điểm Tổng thời gian
1 THCS Bình Chánh Huyện Bình Chánh 1000 10:37 phút
2 THCS Nguyễn Thị Hương Huyện Nhà Bè 1000 17:56 phút
3 THCS Phan Đăng Lưu 8 1000 25:48 phút
4 THCS Phú Lợi 8 1000 27:23 phút
5 THCS Tân Sơn Gò Vấp 1000 31:18 phút
6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Huyện Nhà Bè 1000 31:55 phút
7 THCS Quang Trung Gò Vấp 1000 54:50 phút
8 THCS Bàn Cờ 3 1000 63:31 phút
9 THCS Đồng Khởi Tân Phú 1000 65:07 phút

10 THCS Kim Đồng 5 1000 69:08 phút
11 THCS Lý Thánh Tông 8 1000 72:59 phút
12 THCS Lê Quý Đôn 3 1000 79:51 phút
13 THCS Cửu Long Bình Thạnh 1000 79:59 phút
14 THCS Nguyễn Trãi Gò Vấp 1000 117:59 phút
15 THCS Nguyễn Văn Trỗi Gò Vấp 1000 129:50 phút
16 THCS Hiệp Phước Huyện Nhà Bè 1000 141:41 phút
17 THCS Nguyễn Văn Linh Huyện Bình Chánh 990 120:29 phút
18 THCS Vân Đồn 4 990 144:04 phút
19 THCS Phan Công Hớn Huyện Hóc Môn 985 112:21 phút
20 THCS Huỳnh Văn Nghệ Gò Vấp 980 76:50 phút
21 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 1 980 107:53 phút
22 THCS Nguyễn Du 1 980 136:26 phút
23 THCS Hai Bà Trưng Huyện Nhà Bè 975 118:11 phút
24 THCS Bình Trị Đông Bình Tân 970 100:22 phút
25 THCS Trương Công Định Bình Thạnh 965 144:45 phút
26 THCS Phú Mỹ Bình Thạnh 960 73:15 phút
27 THCS Ba Đình 5 960 99:55 phút
28 THCS Nguyễn An Khương Huyện Hóc Môn 955 67:10 phút
29 THCS Hoàng Diệu Tân Phú 955 122:23 phút
30 THCS Nguyễn Du Gò Vấp 945 87:30 phút

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG VÀO VÒNG LOẠI CẤP THÀNH PHỐ - BẢNG A 



STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Thủy Tiên 9a9 100/100 01:01 phút
2 ngọc bích 9a9 100/100 01:03 phút
3 LINH ĐAN 9a9 100/100 01:03 phút
4 TRÂM ANH 9a9 100/100 01:03 phút
5 HÙNG 9a9 100/100 01:03 phút
6 Minh Vy 9a9 100/100 01:04 phút
7 Kim Chi 9a9 100/100 01:05 phút
8 thúy vy 9a9 100/100 01:05 phút
9 bảo trân 9a9 100/100 01:05 phút

10 BÍCH HÒA 9a9 100/100 01:05 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Lục Thanh Tùng 7a2 100/100 01:22 phút
2 Huỳnh Dương Bảo Nghi 6a7 100/100 01:25 phút
3 Trần Phan Ngọc Quý 6a7 100/100 01:32 phút
4 Lê Thanh Thiện 7a2 100/100 01:38 phút
5 Lê Nguyễn Ngọc Hân 6a3 100/100 01:47 phút
6 Kiến Thiên Minh 6a1 100/100 02:01 phút
7 Trần Phạm Phương Vy 6a1 100/100 02:02 phút
8 Trần Khuê 6a3 100/100 02:03 phút
9 Trần Bảo Châu 6a1 100/100 02:03 phút

10 Nguyễn Đăng Khoa 6a1 100/100 02:03 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 PhamBuiNgocAnh 8a2 100/100 01:11 phút
2 PhamNgocUyenThy 8a3 100/100 01:14 phút
3 Nguyễn Thị Thanh Thảo 8@1 100/100 01:19 phút
4 nguyen hau nguyen 8/1 100/100 01:45 phút
5 Nguyễn Thị Hoài Hân 6/2 100/100 01:54 phút
6 PhamBuiMinhThu 6a1 100/100 01:55 phút
7 NguyenHoangThong 6a1 100/100 02:15 phút
8 TruongPhucThinh 6a1 100/100 02:37 phút
9 Nguyễn Châu Kiệt 7a1 100/100 04:50 phút

10 nguyenlanvy 6a3 100/100 06:48 phút

DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG LOẠI CẤP THÀNH PHỐ - BẢNG A

1. TRƯỜNG THCS BÌNH CHÁNH

2. TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ HƯƠNG

3. TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU

4. TRƯỜNG THCS PHÚ LỢI



STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Thiên Thanh 6/4 100/100 01:41 phút
2 Lê Ngọc Hoa 7A3 100/100 01:47 phút
3 Lý Thị Hoài Linh 8A5 100/100 01:50 phút
4 Phan Kim Như 7A2 100/100 02:05 phút
5 Bùi Ngọc Bích Phượng 8A3 100/100 02:09 phút
6 Nguyễn Quang Vinh 9A2 100/100 02:39 phút
7 Nguyễn Thị Thu nhi 8A3 100/100 03:14 phút
8 Trần Huỳnh Giao 8A3 100/100 03:23 phút
9 Lê Trần Xuân Mai 9A2 100/100 03:52 phút

10 Lê Thị Ngọc Ngoan 9A3 100/100 04:43 phút



STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Đăng 6a10 100/100 01:35 phút
2 Nguyễn Đăng Huy 7a6 100/100 01:48 phút
3 Nguyễn Tiến Nhật 7a10 100/100 01:49 phút
4 Lê Phan Gia Mân 7a10 100/100 02:01 phút
5 Lê Phan Đức Mân 7a10 100/100 02:03 phút
6 Vũ Nguyễn Quỳnh Anh 7a9 100/100 02:40 phút
7 Nguyễn Ngọc VyNghiax 8a8 100/100 02:42 phút
8 NGUYỄN THỊ HAI 7a6 100/100 04:28 phút
9 Trần Phương Vy 8a8 100/100 05:01 phút

10 Lê Nguyễn Ngọc Như 8a7 100/100 07:48 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Đặng Lộc Tài 9/6 100/100 01:33 phút
2 Nguyễn Lê Phương Nguyên 9/6 100/100 01:40 phút
3 Trần Anh Dũng 9/6 100/100 02:17 phút
4 Lưu Thị Thu Hương 9/6 100/100 02:29 phút
5 Nguyễn Trọng Đức 9/1 100/100 02:31 phút
6 Phạm Phú Huy 9/6 100/100 02:47 phút
7 Đàm Vĩnh Phúc 9/6 100/100 04:01 phút
8 Đoàn Thị Thu Minh 9/6 100/100 04:09 phút
9 Nguyễn Phạm Mỹ An 9/6 100/100 04:18 phút

10 Nguyễn Thị Thúy Ngân 9A1 100/100 05:33 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Dương Nguyễn Ngọc Trúc 8/9 100/100 01:42 phút
2 Trần Quang Minh Anh 8/9 100/100 02:27 phút
3 Lê Thị Mai Phương 8/9 100/100 02:42 phút
4 Đặng Phương Anh 8/10 100/100 02:59 phút
5 Mai Bảo Vy Phương 7/1 100/100 03:03 phút
6 Võ Kim Anh 8/9 100/100 03:06 phút
7 Trần Gia Bảo 8/1 100/100 05:20 phút
8 Nguyễn Lê Mai Anh 8/11 100/100 08:15 phút
9 Nguyen Duong Tran 8/9 100/100 12:01 phút

10 Nguyễn Cẩm Tú 8/9 100/100 13:15 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Đăng Tấn 7 100/100 04:02 phút
2 Nguyễn Đức Kim Phụng 9-2 100/100 05:23 phút
3 Dương Khang 7/1 100/100 05:29 phút

5. TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

6. TRƯỜNG THCS  TÂN SƠN

7.TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

8. TRƯỜNG THCS BÀN CỜ



4 Trần Hoàng Trúc Lam 6/9 100/100 06:00 phút
5 Trần Ngọc Linh Đan 9/6 100/100 06:10 phút
6 Đỗ Kim Khánh 6/2 100/100 06:50 phút
7 Trần Đình Bảo Châu 9/5 100/100 07:07 phút
8 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 8/2 100/100 07:08 phút
9 Phạm Quỳnh Bảo Trân 7/1 100/100 07:28 phút

10 Luong Quang Phat 95 100/100 07:54 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Tuấn Hào 8/8 100/100 03:46 phút
2 Nguyễn Lâm Bảo Phúc 8/8 100/100 04:18 phút
3 Nguyễn Vũ Diễm My 8/12 100/100 05:14 phút
4 Nguyễn Thái Hưng 7/6 100/100 06:01 phút
5 Phạm Ngọc Cát Tường 9/3 100/100 06:15 phút
6 Lê Bạch Ngọc 8/3 100/100 07:21 phút
7 Trần Lê Bảo Hân 9/2 100/100 07:22 phút
8 Phạm Minh Thư 9/3 100/100 07:24 phút
9 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8/12 100/100 08:37 phút

10 NguyenDuyBinh 9/12 100/100 08:49 phút

9. TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI



STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Đỗ Hữu Phước 7/13 100/100 03:23 phút
2 Đinh Nhật Huy 7/13 100/100 03:40 phút
3 huỳnh Trung Kiên 7/13 100/100 05:33 phút
4 Phạm Thị Hà Uyên 6/9 100/100 07:00 phút
5 Nguyễn Gia Huy 69 100/100 07:38 phút
6 Trương Bảo Trân 6/11 100/100 07:51 phút
7 Nguyen Hoang Minh 7/13 100/100 07:57 phút
8 Nguyen Le Minh Quan 6/13 100/100 08:03 phút
9 Hồ Quỳnh Anh 7/13 100/100 08:28 phút

10 đặng nguyễn phương quỳnh 6/9 100/100 09:35 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Tran tuan khanh 9a5 100/100 02:15 phút
2 Bao phuc 9a5 100/100 02:28 phút
3 Ngo phuong thao 6a9 100/100 02:37 phút
4 Pham l nhat khuong 7a3 100/100 02:46 phút
5 Dao hoang minh triet 8a3 100/100 04:07 phút
6 Chau kim hoan 7a3 100/100 06:55 phút
7 Le dai thang 7a1 100/100 10:54 phút
8 Vu nguyen 7a8 100/100 12:55 phút
9 Lê Ngọc Bảo Trân 7a5 100/100 13:34 phút

10 Nguyễn Hồng Thy 7/5 100/100 14:28 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Phạm Thục Đoan 8/8 100/100 03:34 phút
2 Phùng Gia Hào 9/9 100/100 04:25 phút
3 Đinh Nguyễn Linh Nga 9/9 100/100 05:41 phút
4 Phạm Huỳnh Phương 8/13 100/100 07:10 phút
5 Trần Ngọc Bình 8 100/100 08:29 phút
6 Trần Minh Uyên 8/13 100/100 08:34 phút
7 Phạm Thanh Bảo Trân 9/9 100/100 09:04 phút
8 Hồ Minh Nhật Huy 9/9 100/100 09:49 phút
9 Phạm Thiện Mỹ 8/8 100/100 11:30 phút

10 Lữ Minh hạnh 9/16 100/100 11:35 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Bùi Bá Huy 9a1 100/100 03:57 phút
2 Phạm Ngọc Thanh Trúc 9a1 100/100 04:32 phút
3 Trần Cẩm Tú 9a1 100/100 04:47 phút

11. TRƯỜNG THCS LÝ THÁNH TÔNG

12. TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

13. TRƯỜNG THCS CỬU LONG

10. TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG



4 Phan Ngọc Minh Tú 9a1 100/100 04:57 phút
5 Lý Minh Tâm 9a1 100/100 04:59 phút
6 Trần Ngọc Thanh Uyên 9a1 100/100 05:50 phút
7 Nguyễn Hồng Tuyết Ngân 9a1 100/100 06:57 phút
8 Võ Tú Khanh 9 100/100 11:44 phút
9 Lê Thanh Trúc 9 100/100 15:42 phút

10 lehoangtuan 9/4 100/100 16:34 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
2 Nguyễn Quỳnh Chi 9/6 100/100 03:10 phút
3 Hồng Thị Trâm Anh 9/4 100/100 07:52 phút
4 Nguyễn Phương An 9/4 100/100 10:20 phút
5 Vũ Hà 9/4 100/100 12:08 phút
6 LIÊU ĐỖ TỐ NHƯ 9/2 100/100 12:21 phút
7 Huỳnh Mai Quốc Khang 9/6 100/100 16:31 phút
8 Nguyễn Hữu Nguyên 9/6 100/100 20:00 phút
9 Nguyễn Uyển My 6/8 95/100 04:15 phút

10 Hồ Quang Bảo Thắng 96 95/100 09:48 phút
11 Nguyen Nhat Nam 9/9 95/100 15:56 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Cao Lê Bảo Ngọc 7/1 100/100 06:39 phút
2 Bùi Thế Anh 8/2 100/100 07:39 phút
3 Lương Gia Bảo 8/2 100/100 08:00 phút
4 Nguyễn Gia Nghi 8/2 100/100 08:04 phút
5 đoàn quốc hưng 8/2 100/100 08:41 phút
6 NGUYỄN HỒ THẢO ANH 6/1 100/100 09:50 phút
7 Trần Hữu Nguyên Sơn 8/2 100/100 16:18 phút
8 VŨ THY ANH 6 100/100 17:15 phút
9 ĐOÀN PHÚ QUÝ 8/5 100/100 17:41 phút

10 nguyễn hoàng thịnh 6/1 100/100 17:52 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Đào Nguyên Khang 9/10 100/100 08:25 phút
2 Trần Minh Đăng 8/4 100/100 08:32 phút
3 Đặng Đỗ Thanh Thanh Bảy 7 100/100 08:48 phút
4 Bùi Nguyễn Huy Tuấn 8/2 100/100 09:58 phút
5 Phan Đình Cao Vân 7/5 100/100 12:47 phút
6 Trương Ngọc Thùy 6/7 100/100 14:51 phút
7 Lê Thị Khánh Vân 8/9 100/100 15:36 phút
8 Sú Gia nghi 6 100/100 15:37 phút
9 Nguyễn Ngọc Mai Trân 6/11 100/100 17:05 phút

16. TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

14. TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN

15. TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI



10 Lê Minh Triết 7/4 100/100 18:11 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Ngọc Sơn 9a1 100/100 08:18 phút
2 Hồ Ngọc Tuyết Nhi 9a1 100/100 10:12 phút
3 Nguyễn Ngọc Tường Vy 8a5 100/100 11:12 phút
4 Le Pham Hoang Yen 7a2 100/100 12:59 phút
5 Đỗ Minh Thy 8a1 100/100 14:29 phút
6 Phạm Thị Tuyết Hồng 9a2 100/100 15:11 phút
7 HUỲNH LÂM HOÀNG THƠ 8A2 100/100 16:47 phút
8 Nguyễn Thị Diễm Thuý 8a2 100/100 17:09 phút
9 Nguyễn Thị Yền Nhi 6a8 100/100 17:27 phút

10 nguyễn hoàng giang 9a3 100/100 17:57 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Duong Gia Bao 7/3 100/100 09:22 phút
2 nguyen thi mai tuyen 7/3 100/100 09:38 phút
3 Phu Thanh An 7/3 100/100 10:39 phút
4 Nguyễn Ngọc Thế Long 8 100/100 12:17 phút
5 Trần Minh Thành 6.8 100/100 12:37 phút
6 GiaHảoLýLạcFBI2005 8/7 100/100 14:39 phút
7 trần hoàng anh 6/6 100/100 18:05 phút
8 pham ngoc nhu y 7.3 100/100 20:00 phút
9 NgUyên Kiều trang 6a2 95/100 06:26 phút

10 Huỳnh Thanh Sự 6/4 95/100 06:46 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Trân Hoàng Khánh 8A2 100/100 07:54 phút
2 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 8A4 100/100 09:19 phút
3 phạm văn thống 9 100/100 10:24 phút
4 Dương Thanh Nhi 8A1 100/100 15:45 phút
5 Trần Mai Thanh Hà 7a1 100/100 16:43 phút
6 Trần Minh Huy 9A4 100/100 16:46 phút
7 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 9A5 100/100 17:17 phút
8 Lê Ngọc Bảo Trân 7A6 100/100 19:03 phút
9 Vuong Minh Thư 8a1 95/100 14:50 phút

10 Đỗ Hà Phương 7 95/100 16:03 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9/5 100/100 02:35 phút

17. TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC

18. TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH

19. TRƯỜNG THCS VÂN ĐỒN

20. TRƯỜNG HUỲNH VĂN NGHỆ



2 Duong Thu Hà 9/8 100/100 04:58 phút
3 Bảo Tiến Đạt 9/8 100/100 05:32 phút
4 Phan Thị Tú Trinh 9/8 100/100 06:58 phút
5 Trần Ngọc Thảo My 9/8 100/100 18:20 phút
6 Tăng Ngô Thùy Anh 9/1 100/100 18:35 phút
7 Trần Kim Ngân 9/8 95/100 03:38 phút
8 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 9/8 95/100 04:29 phút
9 Trần Thanh Nhân 9/8 95/100 05:38 phút

10 Phạm Thanh Hà 9/8 95/100 06:07 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Trần Phúc Quý 9A4 100/100 06:38 phút
2 Lê Mạnh Tuấn 9A4 100/100 08:27 phút
3 Nguyễn Phúc An 9A8 100/100 11:50 phút
4 Đinh Thị Ánh Linh 9A8 100/100 15:42 phút
5 Lê Nguyễn Khánh Nhi 9A4 100/100 17:56 phút
6 Lê Quang Liêm 9A15 100/100 20:00 phút
7 Đỗ Khoa Nguyên 9A8 95/100 04:17 phút
8 Tôn Thất Minh Khôi 9A8 95/100 05:18 phút
9 Đỗ Ánh Dương 7A14 95/100 08:30 phút

10 Nguyễn Minh Tú 9A8 95/100 09:15 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Trúc Anh 9/3 100/100 11:35 phút
2 Vũ Khánh Nhi 9/3 100/100 12:06 phút
3 Kiều Xuân Lâm 9/7 100/100 13:03 phút
4 Đoàn Ý Như 9/8 100/100 15:17 phút
5 Lê Vương Phương Nhi 9/3 100/100 15:29 phút
6 Đào Ngọc Minh 9/1 100/100 18:50 phút
7 Dương Linh Chi 9/6 95/100 04:34 phút
8 Ngô Hoàng Nhật Minh 9/3 95/100 13:48 phút
9 Trần Quỳnh Nhi 9-6 95/100 13:56 phút

10 Lê Võ Anh Minh 6/3 95/100 17:48 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Nguyễn Thị Kiều Anh 9a3 100/100 12:41 phút
2 Nguyễn vĩnh thụy 7a2 100/100 13:07 phút
3 Hoàng Văn Thịnh 9a3 100/100 14:44 phút
4 Trần Thị Thanh Trúc 9a3 100/100 15:37 phút
5 Lê Ngọc Hoa 6A1 100/100 20:00 phút
6 Phan Hoang Anh Thư 9a3 95/100 06:38 phút
7 Nguyễn Lê Trúc Linh 8a2 95/100 08:34 phút

22. TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU (QUẬN 1)

23. TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

21. TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA



8 Đặng Quế Trân 9a3 95/100 08:52 phút
9 Nguyễn Thanh Cao Nguyên 7@2 95/100 08:59 phút

10 Ngiuyễn Thị Mỹ Lụa 9a3 95/100 08:59 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Lê Thị Bảo Ngân 8/3 100/100 08:16 phút
2 Ngô Tuấn Anh 6/3 100/100 10:22 phút
3 Nguyễn Đoàn Triệu Phong 6/3 100/100 10:32 phút
4 Lê Hoàng Thủy Trúc 8/1 100/100 20:00 phút
5 Nguyễn Duy Ân 6/3 95/100 02:56 phút
6 Lâm Tú Ân 6/3 95/100 07:31 phút
7 Dương Mạnh Tín 9/1 95/100 08:33 phút
8 Trần Nguyễn Minh Thư 9/1 95/100 10:03 phút
9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8/5 95/100 10:56 phút

10 Trương Huỳnh Trung Hiếu 9/1 95/100 11:13 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 trinhhoaianhthy 6A7 100/100 12:36 phút
2 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 7A1 100/100 15:01 phút
3 Vũ Đình Dũng 8a7 100/100 19:40 phút
4 Đặng Hàm Yên 7 95/100 12:35 phút
5 Phạm Hồng Hạnh 8a2 95/100 12:48 phút
6 Lê Nguyễn Quang Huy 8A2 95/100 12:49 phút
7 Nguyễn Lê Ngọc Hưng 8A7 95/100 12:58 phút
8 Trần Lê Bảo Ngân 8A2 95/100 14:02 phút
9 Trần Chánh Văn 7A1 95/100 15:58 phút

10 võ đăng quang 7a4 95/100 16:18 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Bùi Thanh Trúc 9/9 100/100 12:09 phút
2 Trần Ngọc Phương Vi 9A9 100/100 18:35 phút
3 Nguyễn Trương Công Nhị 9/1 95/100 03:10 phút
4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 9A2 95/100 03:12 phút
5 Trần Thanh 9a10 95/100 04:03 phút
6 Hoàng Quốc Bảo 9/11 95/100 05:18 phút
7 Vũ Gia Minh 6a11 95/100 05:27 phút
8 Duong Ngoc Minh Anh 9/5 95/100 06:37 phút
9 Trần Huỳnh Minh Phát 9A6 95/100 07:18 phút

10 Trương Sử Bảo Ngọc 9a5 95/100 07:26 phút

24. TRƯỜNG THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG

25. TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

26. TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ

27. TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH



STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 TRẦN NGUYỄN BẢO TRÂN 7/9 100/100 08:44 phút
2 GIA MINH BÙI LÂM 7/10 100/100 20:00 phút
3 Nguyen Thai Anh Khoa 7/10 95/100 06:56 phút
4 Phan Huy Son 7/6 95/100 07:35 phút
5 huynhhieukien lop 6/10 95/100 08:04 phút
6 Tô Huỳnh Minh Thiện 8/11 95/100 09:12 phút
7 Trương Tú Vân 6/1 95/100 09:25 phút
8 Hồ Thị Minh Huyền 8 95/100 09:58 phút
9 Ngô Vũ Thảo Vy 8 95/100 09:59 phút

10 Đỗ Đăng Quang 6/10 95/100 10:02 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Pei Bảo Ngọc 7/4 100/100 16:27 phút
3 Trương Hoàng Anh Thư 8/4 95/100 07:24 phút
4 trantrithai 7/7 95/100 09:03 phút
5 ngothanhdat 7/4 95/100 09:22 phút
6 huỳnh Thị Bảo Ngân 7/7 95/100 09:55 phút
7 Nguyễn Nam Anh 8/1 95/100 12:13 phút
8 Nguyễn Vân Nhi 78 95/100 13:30 phút
9 Phạm Ngọc Thúy An 8/4 95/100 13:53 phút

10 Lưu Mạnh Phú 8/4 95/100 14:18 phút
10 Nguyễn Đắc Pin 8/6 95/100 16:00 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Dao Van Nhi 9AT2 100/100 01:45 phút
2 Nguyễn An Khương 9a2 100/100 01:51 phút
3 Vũ Đức Duy 9 100/100 17:08 phút
4 Mai Huynnh Thanh Tra 9AT2 95/100 01:42 phút
5 Thanh Trúc 9AT1 95/100 01:47 phút
6 Trịnh Ngọc Quýt 9a2 95/100 10:10 phút
7 Nguyễn Ánh Vy 9A2 95/100 13:24 phút
8 Đoàn Lê Khánh Vân 9a2 95/100 15:15 phút
9 Nguyen Song Dong Chau 9AT2 90/100 01:58 phút

10 Nguyen Thanh Hoang Lam 7a6 90/100 02:10 phút

STT Họ và Tên Lớp Điểm Thời gian làm bài
1 Vũ Kiến An 8/6 100/100 06:43 phút
2 Mai Hoàng Băng Tâm 9/4 95/100 02:16 phút
3 Bùi Công Duy 8/6 95/100 07:41 phút
4 Vũ Nguyễn Hải Nam 9/4 95/100 08:25 phút
5 Nguyễn Huy Vũ 8/6 95/100 09:59 phút

28. TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU

29. TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG

30. TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU (GÒ VẤP)



6 Lê Thị Mai Hương 7/1 95/100 12:21 phút
7 Lưu Trí Anh 6/10 95/100 15:37 phút
8 Vũ Nguyễn Xuân Thảo 6/9 95/100 16:26 phút
9 Nguyễn Đức Kiên 6/4 90/100 02:05 phút

10 Huỳnh Bảo Nhi 8/6 90/100 05:57 phút


